
ỦY BAN BẦU CỬ 

 XÃ CÁT TIÊN 2 

Số:          /NQ-UBBC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Tiên 2, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử  

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 khoá II,  

nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo từng đơn vị bầu cử 

 

[ ỦY BAN BẦU CỬ XÃ CÁT TIÊN 2 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 

ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc 

hội về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; ngay bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-

2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-UBBC ngày 23 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban 

bầu cử xã Cát Tiên 2 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các 

đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cát Tiên 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; 

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 

2026 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cát Tiên 2 về 

việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Cát Tiên 2 khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Cát Tiên 2 khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 07 đơn vị bầu cử, như sau: 

1. Tổng số người ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát 

Tiên 2 khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 là 34 người. 
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2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 khoá II, nhiệm kỳ 

2026-2031 được bầu là 21 người. 

3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Cát Tiên 2 khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nghị quyết này được Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2 thông qua ngày 

25 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. 

Uỷ ban bầu cử xã, các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; các Tổ 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban bầu cử tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- BCĐ công tác bầu cử xã; 

- Uỷ ban nhân dân xã;  

- UBMTTQVN và các tổ chức 

 chính trị - xã hội xã; 

- Thành viên UBBC xã; 

- Trưởng các thôn; 

- Như Điều 2; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thức 

 



ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                              Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 01  

Gồm 03 thôn: thôn 3, thôn 4, thôn Phước Thái 

(Theo Nghị quyết  số:       /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Ông ĐIỂU K’ ĐỐT 

 
Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU 

 
Ông LÊ VĂN TUYẾN 

TT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 ĐIỂU K’ ĐỐT 24/12/1977 Nam Việt Nam S Tiêng Không 

Xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn 3, xã, Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

05/12      
Bí thư chi bộ kiêm 

trưởng thôn 3, xã 
Cát Tiên 2 

Thôn 3, xã Cát 

Tiên 2 
27/8/2012 Không 

Đại biểu 

HĐND xã Cát 

Tiên 2 khoá I 

2 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 18/9/1990 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Thiên 

Cầm, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thôn Cát 

Lương, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Kỹ sư 

Nông học 
 Trung cấp 

Anh văn B 

(Tiếng Mạ) 

Chuyên viên Cơ 
quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Cát Tiên 2 

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Cát Tiên 2 

09/6/2014 Không Không 

3 LÊ VĂN TUYẾN 27/9/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Thổ 

Tang, tỉnh 

Phú Thọ 

Thôn 12, xã Cát 

Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  
Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Anh văn B 

(Tiếng Mạ) 

UVBTV Đảng uỷ, 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

xã Cát Tiên 2 

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Cát Tiên 2 

03/9/2003 Không 

Đại biểu 

HĐND xã Cát 

Tiên 2 khoá I 

 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu:                                                                         02 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thức 
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ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                                   Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 02 

Gồm 02 thôn: thôn Sơn Hải, thôn Phước Trung 
(Theo Nghị quyết  số:       /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Ông LÊ TIẾN ĐẢM 

 
Ông TRẦN DUY ĐỆ 

 
Ông NGUYỄN HOÀNG LỊCH 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 LÊ TIẾN ĐẢM 20/7/1981 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường Đức 

Phổ, thành phố 

Quảng Ngãi 

Thôn Đức 

Phổ, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Đại học 

Luật 
 Trung cấp 

Anh văn 

B 

Chuyên viên 

Văn phòng 

HĐND và 
UBND xã Cát 

Tiên 2 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Cát Tiên 2 

03/10/2010 Không Không 

2 TRẦN DUY ĐỆ 01/01/1964 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Sơn Hải, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

11/12  Trung cấp 

Sư phạm 
 Sơ cấp  

ĐUV, Bí thư 

Chi bộ thôn 
Sơn Hải 

Thôn Sơn 

Hải, xã Cát 

Tiên 2 

19/10/1992 Không Không 

3 NGUYỄN HOÀNG LỊCH 
 

26/7/1976 

 

Nam 
Việt Nam Kinh Không 

Xã Cát Thành, 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn 8, xã Cát 

Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  Đại học 

Triết học 

Thạc sĩ 

Chính trị 

học 

Cao cấp 

Pháp B 

(Tiếng 

Mạ) 

Phó Bí thư 

Đảng uỷ, Chủ 

tịch UBND xã 

Cát Tiên 2 

UBND xã 

Cát Tiên 2 
21/6/1996 Không Không 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu:                                                                            02 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thức 
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ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                               Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 03 

Gồm 02 thôn: thôn Phổ Vinh, thôn Phổ Thuận 

(Theo Nghị quyết  số:       /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Ông PHẠM HÙNG CƯỜNG 

 
Ông NGUYỄN CAO TRÍ 

 
Bà NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀ 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 PHẠM HÙNG CƯỜNG 28/04/1978 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Khánh 

Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn Phổ Vinh, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12  

Trung cấp 
QLHC về 

TTXH ở địa 

bàn cơ sở 

 Trung cấp Anh văn B 

Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng 

Ban CTMT 

thôn Phổ Vinh 

Thôn Phổ 

Vinh, xã 

Cát Tiên 2 

03/09/2014 Không Không 

2 NGUYỄN CAO TRÍ 16/6/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Tây, tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 12, xã Cát 

Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  

Đại học 
Điện khí hóa 

và cung cấp 

điện 

 Cao cấp Anh văn B 

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng ủy xã Cát 

Tiên 2 

Đảng ủy xã 

Cát Tiên 2 
11/10/2008 Không Không 

3 NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA 16/02/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Cát 

Lương, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  
Đại học 

Công tác xã 

hội 

 Trung cấp Anh văn B 

Ủy viên UBKT 

Đảng ủy xã Cát 

Tiên 2 

Đảng uỷ xã 

Cát Tiên 2 
03/7/2019 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 
 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 03 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu:                                                                            02 người. 

                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                                           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                                          Nguyễn Văn Thức 
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ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                                                     Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 04 

Gồm 03 thôn: Đức Phổ, Phổ Cường, Hà Nam 

(Theo Nghị quyết  số:       /NQ-UBBC ngày...... tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Bà NGUYỄN THỊ ĐÀ 

 
Ông LÝ KHÁNH HOÀN 

 
Bà NGUYỄN THỊ THU THẮM 

 

Ông ĐỖ TIẾN TỈNH 
 

Ông ĐỖ QUỐC TOÁN 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 NGUYỄN THỊ ĐÀ 06/9/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Phường Đức 

Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thôn Phổ 

Vinh, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 Đại học 

Nông học 
 Trung cấp  

Phó Trưởng 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách của 
HĐND xã Cát 

Tiên 2 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 
19/05/2006 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

2 LÝ KHÁNH HOÀN 19/06/1987 Nam Việt Nam Nùng Không 
Xã Na Rì, tỉnh 

Thái Ng uyên 

Thôn Cát 

Lương, xã 

Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 
Đại học 

Hành chính 

học 

 Trung cấp 
Anh văn 

B 

Chuyên viên 

Văn phòng 
HĐND và 

UBND xã Cát 

Tiên 2 

Văn 

phòng  

HĐND và 

UBND xã 

06/07/2016 Không Không 

3 NGUYỄN THỊ THU THẮM 02/03/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Thôn Cát 

Lâm 3, xã 

Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 Đại học 
Sinh học 

  
Anh văn 

B 

Chuyên viên 

Ban Xây dựng 

Đảng xã Cát 

Tiên 2 

Đảng uỷ 

xã Cát 

Tiên 2 

03/9/2019 Không Không 
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STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 ĐỖ TIẾN TỈNH 09/01/1983 Nam Việt Nam Kinh Công giáo 

Xã Khánh 

Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn Đức 

Phổ, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12   Sơ cấp  

ĐUV, Bí thư 

chi bộ kiêm 

trưởng thôn 

Đức Phổ 

Thôn Đức 

Phổ, xã 

Cát Tiên 2 

03/11/2011 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

5 ĐỖ QUỐC TOÁN 21/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn 15, xã 

Cát Tiên, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 
Đại học 

Sư phạm 
Toán 

 Cao cấp 
Anh văn 

B 

UVBTV Đảng 

uỷ, Trưởng Ban 

Xây dựng 

Đảng, Trưởng 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách của 

HDND xã Cát 

Tiên 2 

Đảng uỷ 

xã Cát 

Tiên 2 

11/9/2008 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 05 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thức 



                                     

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                              Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 05 

Gồm 03 thôn: Cát Điền, Cát Hoà, Cát Lương 

(Theo Nghị quyết  số:     /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Bà NINH THỊ NGỌC ÁNH 

 
Ông NGUYỄN CƯỜNG 

 
Bà LƯU THỊ THU THẢO 

 

Bà NGUYỄN THỊ THU 

VÂN 

 
Ông LONG VĂN THỤ 

 
Ông NGUYỄN VĂN THỨC 

 
Ông NGUYỄN ĐỨC TOÁN 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 NINH THỊ NGỌC ÁNH 15/11/1996 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo 
Xã Cát Thành, 

tỉnh Ninh Bình 

Th ôn 14, xã 

Cát Tiên, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  
Đại học 

Quản lý nhà 

nước 

  
Anh văn 

B 

Chuyên viên 
Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã Cát 
Tiên 2 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND xã 

03/11/2021 Không Không 

2 NGUYỄN CƯỜNG 15/3/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn 5C, xã 

Đạ Tẻh, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  
Đại học An 

ninh nhân 

dân 

 Trung cấp 
Tiếng Anh 

Bậc 3 

Trung tá 

Trưởng Công 
an xã Cát Tiên 

2 

Công an 

xã Cát 

Tiên 2 

25/5/1998 Không Không 

3 LƯU THỊ THU THẢO 09/12/1994 Nữ Việt Nam Cao Lan Không 

Xã Đông Thọ, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Cát 

Điền, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12    Sơ cấp  

Phó Bí thư chi 

bộ, Trưởng 

thôn Cát Điền 

Thôn Cát 

Điền, xã 

Cát Tiên 2 

07/10/2023 Không Không 



STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

4 NGUYỄN THỊ THU VÂN 06/8/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Hội Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Sơn 

Hải, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Đại học 

Luật 
 Trung cấp Anh văn 

B 

Chuyên viên 
Văn phòng 

Đảng xã Cát 

Tiên 2 

Văn 

phòng 

Đảng ủy 

xã 

20/4/2016 Không Không 

5 LONG VĂN THỤ 26/11/1983 Nam Việt Nam Nùng Không 
Xã Hạnh Phúc, 

tỉnh Cao Bằng 

Thôn Sơn 

Hải, xã Cát 

Tiên 2 

12/12  

Đại học 

Phát triển 

nông thôn 

và khuyến 

nông 

 Cao cấp 
Anh văn 

B 

Phó trưởng Ban 
Văn hoá - Xã 

hội của HĐND 

xã Cát Tiên 2 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 
03/05/2011 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

6 NGUYỄN VĂN THỨC 01/3/1980 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Cát Thành, 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn 13, xã 

Cát Tiên, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 
Đại học 
Sư phạm 

Ngữ văn 

 Cao cấp Tiếng Mạ 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch 

HĐND xã Cát 
Tiên 2 

Đảng ủy 

xã Cát 

Tiên 2 

07/11/2010 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

7 NGUYỄN ĐỨC TOÁN 16/10/2002 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 3, 

Phường 2 

Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  
Đại học An 

ninh nhân 

dân 

   
Thiếu úy, Cán 

bộ Công an xã 

Cát Tiên 2 

Công an 

xã Cát 

Tiên 2 

16/4/2025 Không Không 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 07 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 04 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                        Nguyễn Văn Thức 

 

 



 



                                     

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                              Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 06 

Gồm 02 thôn: Cát An, Cát Lợi 

(Theo Nghị quyết  số:       /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 

 
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 

 
Ông LÊ DOÃN LỢI 

 
Bà MA THỊ NA 

 

Bà CHU THỊ NGỌC 
 

Bà ĐỖ THỊ KIM THUỲ 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 24/3/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Gia Phong, 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn 13, xã 

Cát Tiên, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12  
Đại học 
Đông 

phương học 

 Cao cấp 
Anh văn 

B 

UVBTV Đảng 

uỷ, Phó Chủ 

tịch HĐND xã 
Cát Tiên 2 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 
03/12/2013 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

2 LÊ DOÃN LỢI 29/101980 Nam Việt Nam K inh K hông 
Xã Mai H oa, 

tỉnh Hà Tỉnh 

Thôn Đức 

Phổ, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Đại học  

Luật  
 Trung cấp 

Anh văn 

B 

ĐUV, Phó Chủ 
tịch Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam, chủ tịch 
Hội Nông dân 

xã Cát Tiên 2 

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

19/5/2005 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

3 MA THỊ NA 17/8/1983 Nữ Việt Nam Tày Không 
Xã Quảng Uyên, 

tỉnh Cao Bằng 

Thôn Cát 

An, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12      

Phó Bí thư chi 

bộ, Trưởng ban 
Công tác mặt 

trận thôn Cát 

An 

Thôn Cát 

An, xã Cát 

Tiên 2 

13/12/2012 Không Không 

4 CHU THỊ NGỌC 27/03/1992 Nữ Việt Nam Tày Không 
Xã Hạnh Phúc, 

tỉnh Cao Bằng 

Thôn Cát 

Lương, xã 

Cát Tiên 2, 

12/12  
Đại học 

Quản lý nhà 

nước 

 Trung cấp 
Anh văn 

B 

Chuyên viên 

Văn phòng 
HĐND và 

UBND xã Cát 

Tiên 2 

Văn 

phòngHĐN
25/12/2016 Không Không 

08



STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

tỉnh Lâm 

Đồng 

D và UBND 

xã 

5 ĐỖ THỊ KIM THÙY 12/03/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Khánh 

Cường, tỉnh 

Quảng Ngải 

Thôn Phổ 

Thuận, xã 

Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

9/12    Sơ cấp  

Ủy viên Ban 

chấp hành Hội 

Nông dân xã 

Cát Tiên 2 

Thôn Phổ 

Thuận, xã 

Cát Tiên 2 

 Không Không 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 05 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 03 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

  

                                                                                                                                                                        Nguyễn Văn Thức 

 



                                     

ỦY BAN BẦU CỬ                                                                              

XÃ CÁT TIÊN 2 

                                              Mẫu số 17/HĐBC-QH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CÁT TIÊN 2 KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 07 

Gồm 03 thôn: Cát Lâm 1, Cát Lâm 2, Cát Lâm 3 

(Theo Nghị quyết  số:02 /NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Uỷ ban bầu cử xã Cát Tiên 2) 

 
Bà NGUYỄN THỊ CHÍ 

 
Bà ĐẶNG THỊ THU LAN 

 
Ông MẠC NÔNG QUÂN 

 

Bà HỒ THỊ THANH 
 

Ông NGUYỄN HỮU THÀNH 

 
Bà PHAN THỊ XUÂN THẢO 

 
Bà LƯU THỊ VÀNG 

 
Bà NHỮ THỊ KIM VI 

STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 NGUYỄN THỊ CHÍ 12/11/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Khánh 

Cường, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn 13, xã Cát 

Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng 

12 /12  Đại học 

Ngữ văn 
 Cao cấp 

Anh văn 

B 

UVBTV Đảng 
uỷ, Chủ nhiệm 

UBKT Đảng 

ủy, trưởng Ban 
Văn hoá – Xã 

hội của HĐND 

xã Cát Tiên 2 

Đảng uỷ xã 

Cát Tiên 2 
04/9/2012 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

2 ĐẶNG THỊ THU LAN 24/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Vân Đình, 

thành phố Hà 

Nội 

Thôn Cát Lâm 1, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

12 /12  Đại học 

L uật 
 Trung cấp 

Anh văn 

B  (Tiếng 

Mạ) 

ĐUV, Phó Chủ 

tịch Ủy ban 
MTTQ Việt 

Nam xã, Chủ 
tịch Hội LHPN 

xã Cát Tiên 2 

Cơ quan Ủy 

ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Cát Tiên 2 

03/8/2011 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

3 MẠC NÔNG QUÂN 21/01/1999 Nam Việt Nam Nùng Không 
Xã Quảng Hoà, 

tỉnh Cao Bằng 

Thôn Phước 

Trung, xã Cát 

Tiên 2, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12      

Dân quân 

thường trực, 
Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Cát 

Tiên 2 

Ban CHQS xã 

Cát Tiên 2 
03/04/2022 Không Không 

08



STT Họ và tên(2) Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu QH 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 
 

4 HỒ THỊ THANH 01/05/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Cát Lợi xã 

Cát Tiên 2, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  
Đại học 

Sư phạm 
Toán 

 Trung cấp 
Anh văn 

B 

Phó Hiệu 
trưởng Trường 

THCS Phước 

Cát 

Trường THCS 

Phước Cát, xã 

Cát Tiên 2 

03/02/2005 Không 

Đại biểu 

HĐND xã 

Cát Tiên 2 

khoá I 

5 NGUYỄN HỮU THÀNH 16/6/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Đại Huệ, 

tỉnh Nghệ An 

Thôn Phú Bình, 

xã Đạ Tẻh, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Đại học 

Quân sự 
 Trung cấp 

Anh văn 

B 

Chỉ huy trưởng, 

Ban CHQS xã 

Cát Tiên 2 

Ban CHQS xã 

Cát Tiên 2 
02/9/2005 Không Không 

6 PHAN THỊ XUÂN THẢO 20/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phổ Vinh, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12      

Ủy viên BTV 

Hội LHPN xã, 

Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

thôn Phổ Vinh, 

xã Cát Tiên 2 

Thôn Phổ 

Vinh, xã Cát 

Tiên 2 

 Không Không 

7 LƯU THỊ VÀNG 03/04/1986 Nữ Việt Nam Cao lan Không 

Xã Đông Thọ, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Cát Lâm 3, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12    Sơ cấp  

Trưởng Ban 

công tác mặt 

trận thôn Cát 

Lâm 3, xã Cát 

Tiên 2 

Thôn Cát Lâm 

3, xã Cát Tiên 

2 

05/10/2024 Không Không 

8 NHỮ THỊ KIM VI 09/11/1993 Nữ Việt Nam Kinh Nữ 

Xã Phù Mỹ 

Đông, tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Phổ Thuận, 

xã Cát Tiên 2, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12  
Đại học 

Sư phạm 
sinh 

  
Anh văn 

B 

Giáo viên 

Trường THCS 
Phước Cát 

Trường THCS 

Phước Cát, xã 

Cát Tiên 2 

 Không Không 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cát Tiên 2 trong danh sách này là: 08 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 05 người. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

                                                                                                                         Nguyễn Văn Thức 

 


